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Cả năm: 30 tuần x 3 tiết = 90 tiết
	Tiết
	Tên bài dạy
	Điều chỉnh

	1; 2; 3
	Ôn tâp: Tập hợp
	

	4; 5; 6
	Ôn tâp: Tập hợp các số tự nhiên 
	

	7; 8; 9
	Ôn tập: Phép cộng, phép trừ các số tự nhiên
	

	10; 11; 12
	Ôn tập: Tam giác đều. Hình vuông. Hình lục giác đều
	

	13; 14; 15
	Ôn tập: Phép nhân,  phép chia các số tự nhiên
	

	16; 17; 18
	Luyện tâp:  Các phép tính về lũy thừa 
	

	19; 20; 21
	Ôn tập: Thứ tự thực hiện các phép tính
	

	22; 23; 24
	Ôn tập: Thứ tự thực hiện các phép tính (tiếp)
	

	25; 26; 27
	Ôn tập: Hình chữ nhật, hình thoi
	

	28; 29; 30
	Ôn tập: Quan hệ chia hết, tính chất chia hết
	

	31; 32; 33
	Ôn tập: Các dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5; cho 3, cho 9
	

	34; 35; 36
	Ôn tập: Số nguyên tố, hợp số - Phân tích một số ra thừa số nguyê tố
	

	37; 38; 39
	Ôn tập : Hình bình hành, hình thang cân
	

	40; 41; 42
	Ôn tập: ƯC, ƯCLN – BC, BCNN
	

	43; 44; 45
	Ôn tập:  Số tự nhiên
	

	46; 47; 48
	Ôn tập: Tập hợp các số nguyên
	

	49; 50; 51
	Ôn tập: Cộng trừ số nguyên – Quy tắc dấu ngoặc
	

	52; 53; 54
	Ôn tập: Nhân, chia số nguyên  - Quan hệ chia hết trong tập hợp số nguyên.
	

	55; 56; 57
	Ôn tập: Hình có trục đối xứng, tâm đối xứng – Đối xứng trong thực tiễn.
	

	58; 59; 60
	Ôn tập: Số nguyên
	

	61; 62; 63
	Ôn tập 
	

	64; 65; 66
	Ôn tập: Hình học trực quan
	

	67; 68; 69
	Ôn tập: Dữ liệu và thu thập dữ liệu – Biểu đồ
	

	70; 71; 72
	Ôn tập: Xác suất trong các trò chơi và thí nghiệm đơn giản
	

	73; 74; 75
	Ôn tập: Điểm, đường thẳng hai đường thẳng cắt nhau, hai đường thẳng song song.
	

	76; 77; 78
	Ôn tập: Phân số - So sánh các phân số
	

	79; 80; 81
	Ôn tập: Phép cộng, trừ phân số
	

	82; 83; 84
	Ôn tập: Phép nhân, chia phân số
	

	85; 86; 87
	Ôn tập: Đoạn thẳng
	

	88; 89; 90
	Ôn tập: Số thập phân - Các phép toán về số thập phân
	



   Thụy An, ngày…. tháng 09 năm 2022 
	Ban giám hiệu
xác nhận
	Tổ trưởng duyệt



Kiều Thị Thủy

	Nhóm trưởng duyệt


Nguyễn Thị Tiến
	Người lập kế hoạch


      Vũ Thị Vui



